KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 27
CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TIẾT 1 - 2: ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ghép được tranh với tên các bài đọc phù hợp; đọc lại bài em thích và nêu được câu văn, câu thơ hay hoặc nhân vật yêu thích.
- Nói và đáp lời trong một số tình huống giao tiếp quen thuộc: an ủi, động viên, mời, đề nghị.
- Rèn kĩ năng đọc hiểu, nói thành câu, trình bày ý kiến trước nhóm và trước lớp.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc lại bài đã học, thực hiện yêu cầu ôn tập, tự kiểm tra và điều chỉnh cách đọc, cách viết của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi trong nhóm, lắng nghe bạn, trình bày câu trả lời rõ ràng, lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức về đọc, viết, từ ngữ, câu và dấu câu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết, hoàn thành bài tập được giao.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn sách vở, trình bày bài sạch đẹp, hợp tác nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
- Nhân ái: Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè qua các tình huống ôn tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu, tranh minh họa SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu học tập, bảng nhóm.
- HS: Sách giáo khoa, vở ô li, vở bài tập Tiếng Việt, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS nhớ lại tên một số bài đọc đã học trong chủ đề Hành tinh xanh của em, tạo tâm thế tích cực trước khi bước vào phần ôn tập.

	- GV tổ chức trò chơi “Nhớ nhanh tên bài”. GV nêu luật chơi: mỗi nhóm nhận thẻ tên bài, nghe gợi ý hoặc xem tranh rồi giơ thẻ đúng.
	- HS lắng nghe luật chơi, chuẩn bị thẻ tên bài và cử đại diện tham gia trò chơi.

	- GV lần lượt nêu gợi ý: bài có nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông; bài có tiếng chim hót làm mọi vật thay đổi; bài nói về mùa thu hoạch...
	- HS suy nghĩ, giơ thẻ và nêu tên bài: Chuyện bốn mùa, Họa mi hót, Mùa vàng, Hạt thóc, Lũy tre, Tết đến rồi.

	- GV nhận xét kết quả, tuyên dương nhóm nhớ đúng nhiều bài đọc và dẫn vào nội dung ôn tập giữa học kì II.
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài: Ôn tập giữa học kì II.

	2. ÔN TẬP
Mục tiêu: HS ghép được tranh với tên bài đọc phù hợp; đọc lại bài em thích, nêu được câu văn/câu thơ hay hoặc nhân vật, hình ảnh yêu thích và giải thích được lí do lựa chọn.

	- Bài tập 1: Ghép tranh với tên bài đọc phù hợp.

	- HS đọc thầm yêu cầu bài tập 1, quan sát tranh và các thẻ tên bài.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4: quan sát từng tranh, nhớ lại nội dung bài đã học, nối tranh với tên bài đọc phù hợp.
	- HS thảo luận nhóm 4, chỉ vào từng tranh và thống nhất đáp án của nhóm.

	- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả ghép tranh; GV ghi nhanh đáp án lên bảng.
	- HS trình bày: Tranh 1 - Họa mi hót; tranh 2 - Chuyện bốn mùa; tranh 3 - Lũy tre; tranh 4 - Tết đến rồi; tranh 5 - Mùa vàng; tranh 6 - Hạt thóc.

	- GV nhận xét, chốt đáp án đúng và hỏi thêm: Em nhớ nhất chi tiết nào trong một bài đọc vừa ôn?
	- HS lắng nghe, sửa bài nếu cần; một số HS nêu chi tiết mình nhớ như tiếng họa mi hót, bốn nàng tiên gặp nhau, cánh đồng lúa chín vàng.

	- Bài tập 2: Đọc bài em thích và thực hiện yêu cầu.

	- HS đọc yêu cầu bài tập 2 và quan sát tranh lớp học.

	- a. Tìm trong bài đọc những câu văn, câu thơ hay nói về cây cối hoặc loài vật, cảnh vật.
	- HS đọc lại bài đã chọn, tìm và đánh dấu câu văn/câu thơ hay trong SGK hoặc vở ghi.

	- GV gợi ý: Em có thể chọn bài Họa mi hót, Mùa vàng, Hạt thóc, Lũy tre hoặc bài đọc khác đã học.
	- HS nêu ví dụ: “Các loài chim (...), hoa tươi hơn, xôn xao hơn”; “Biển lúa vàng ươm”; “Lũy tre xanh rì rào”.

	- b. Nêu tên một nhân vật em yêu thích trong bài đọc và giải thích vì sao em yêu thích nhân vật đó.
	- HS suy nghĩ, chọn nhân vật hoặc hình ảnh mình yêu thích và chuẩn bị lí do.

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm đôi, sau đó mời 3 - 4 HS trình bày trước lớp.
	- HS chia sẻ: Em thích hạt thóc vì tuy nhỏ bé nhưng có ích; em thích bạn nhỏ trong bài Mùa vàng vì biết quan tâm đến công sức của người nông dân.

	3. VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS biết đọc lại một bài đã học ở nhà và kể cho người thân nghe điều em nhớ nhất, qua đó củng cố kĩ năng đọc và chia sẻ nội dung bài học.

	- GV yêu cầu HS về nhà đọc lại một bài em thích trong chủ đề Hành tinh xanh của em và kể cho người thân nghe điều em nhớ nhất.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ, nêu lại: Em sẽ đọc lại một bài đã học và kể cho người thân nghe.

	- GV nhận xét tiết học, khen những HS đọc rõ, trao đổi tốt, biết lắng nghe bạn.
	- HS lắng nghe, tự đánh giá việc học của mình trong tiết ôn tập.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 27
CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TIẾT 3 - 4: ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ “Cánh cam lạc mẹ”; hiểu nội dung bài thơ và trả lời được các câu hỏi đọc hiểu.
- Tìm được từ ngữ chỉ hoạt động của con vật theo mẫu; biết nói và đáp lời trong một số tình huống giao tiếp.
- Biết thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn thông qua tình huống trong bài học.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc lại bài đã học, thực hiện yêu cầu ôn tập, tự kiểm tra và điều chỉnh cách đọc, cách viết của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi trong nhóm, lắng nghe bạn, trình bày câu trả lời rõ ràng, lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức về đọc, viết, từ ngữ, câu và dấu câu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết, hoàn thành bài tập được giao.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn sách vở, trình bày bài sạch đẹp, hợp tác nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
- Nhân ái: Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè qua các tình huống ôn tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu, tranh minh họa SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu học tập, bảng nhóm.
- HS: Sách giáo khoa, vở ô li, vở bài tập Tiếng Việt, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS huy động hiểu biết, cảm xúc về tình huống một con vật nhỏ bị lạc để chuẩn bị đọc hiểu bài thơ Cánh cam lạc mẹ.

	- GV cho HS quan sát nhanh tranh cánh cam và hỏi: Khi một con vật nhỏ bị lạc, em nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào?
	- HS quan sát, nêu ý kiến: Con vật có thể lo lắng, sợ hãi, buồn, cần được giúp đỡ.

	- GV dẫn vào bài ôn tập: Hôm nay các em đọc bài thơ Cánh cam lạc mẹ và thực hành trả lời câu hỏi.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK và vở để học bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS đọc đúng, rõ ràng bài thơ Cánh cam lạc mẹ; biết ngắt nghỉ theo dòng thơ, hiểu bước đầu nội dung và cảm xúc của bài thơ.

	- Bài tập 3: Đọc bài thơ dưới đây và trả lời câu hỏi.

	- HS quan sát bài thơ và tranh minh họa, đọc thầm tên bài: Cánh cam lạc mẹ.

	- GV đọc mẫu bài thơ với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, nhấn ở các từ thể hiện sự lo lắng và tìm kiếm.
	- HS nghe GV đọc, dò theo từng dòng thơ trong SGK.

	- GV hướng dẫn HS đọc nối tiếp từng khổ thơ; chú ý ngắt nhịp ở cuối dòng thơ và đọc rõ các tiếng: gió giục, kêu ran, hoang lặng.
	- HS đọc nối tiếp từng khổ thơ, luyện phát âm từ khó và nhận xét cách đọc của bạn.

	- GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm 4, mỗi bạn đọc một đoạn hoặc một khổ thơ.
	- HS luyện đọc trong nhóm, góp ý cho bạn đọc đúng, rõ và trôi chảy hơn.

	- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp; GV nhận xét, sửa cách ngắt nghỉ nếu cần.
	- HS đọc trước lớp; cả lớp lắng nghe, nhận xét bạn đọc rõ, đúng nhịp thơ.

	3. LUYỆN TẬP
Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi đọc hiểu; thực hành nói và đáp lời an ủi, mời, đề nghị phù hợp; tìm được từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật trong bài.

	- a. Chuyện gì xảy ra với cánh cam?

	- HS đọc lại bài thơ và trả lời: Cánh cam bị lạc mẹ trong khu vườn hoang lặng im.

	- b. Những ai đã quan tâm, giúp đỡ cánh cam?
	- HS trả lời: Bọ dừa, cào cào, xén tóc và các con vật trong khu vườn đã quan tâm, giúp đỡ cánh cam.

	- c. Họ đã làm gì và nói gì để an ủi cánh cam?
	- HS trả lời: Các con vật bảo nhau đi tìm mẹ cho cánh cam và an ủi cánh cam về nhà mình.

	- Bài tập 4: Nói và đáp lời trong các tình huống sau.

	- HS đọc yêu cầu bài tập 4 và quan sát tranh các bạn đội mũ con vật.

	- a. An ủi, động viên bạn khi bạn bị mệt.
	- HS nói mẫu: Bạn nghỉ một chút nhé, mình sẽ giúp bạn báo cô giáo. Bạn cố lên, lát nữa sẽ đỡ mệt thôi.

	- b. Mời bạn đọc một cuốn truyện hay.
	- HS nói mẫu: Mình có cuốn truyện rất hay, bạn đọc cùng mình nhé!

	- c. Đề nghị bạn hát một bài trước lớp.
	- HS nói mẫu: Bạn hát một bài cho cả lớp nghe nhé, giọng bạn rất hay mà!

	- Bài tập 5: Tìm trong bài Cánh cam lạc mẹ từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi con vật theo mẫu.
	- HS đọc bảng mẫu, tìm trong bài thơ và nêu: ve sầu - kêu ran; bọ dừa, cào cào, xén tóc - bảo nhau đi tìm; cánh cam - lạc mẹ.

	4. VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS vận dụng nội dung bài học để nêu được việc làm, lời nói thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè hoặc những con vật nhỏ xung quanh.

	- GV yêu cầu HS nêu một việc em có thể làm khi thấy bạn buồn hoặc cần giúp đỡ.
	- HS nêu: Em hỏi thăm bạn, báo cô giáo, giúp bạn nhặt đồ, nói lời động viên bạn.

	- GV nhận xét tiết học, nhắc HS biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và các con vật nhỏ xung quanh mình.
	- HS lắng nghe và tự nhắc mình biết yêu thương, giúp đỡ người khác.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)


KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 27
CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TIẾT 5 - 6: ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Quan sát tranh, tìm được từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ màu sắc của sự vật.
- Biết đặt 2 - 3 câu với từ ngữ tìm được; chọn đúng dấu câu phù hợp vào ô vuông.
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, dùng từ, đặt câu và trình bày ý kiến trong nhóm.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc lại bài đã học, thực hiện yêu cầu ôn tập, tự kiểm tra và điều chỉnh cách đọc, cách viết của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi trong nhóm, lắng nghe bạn, trình bày câu trả lời rõ ràng, lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức về đọc, viết, từ ngữ, câu và dấu câu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết, hoàn thành bài tập được giao.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn sách vở, trình bày bài sạch đẹp, hợp tác nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
- Nhân ái: Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè qua các tình huống ôn tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu, tranh minh họa SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu học tập, bảng nhóm.
- HS: Sách giáo khoa, vở ô li, vở bài tập Tiếng Việt, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS huy động vốn từ chỉ sự vật, màu sắc và đặc điểm quen thuộc, tạo hứng thú cho hoạt động luyện từ và câu.

	- GV tổ chức trò chơi “Tìm nhanh từ đúng”. GV nêu từ “dòng sông”, HS nói nhanh một màu sắc hoặc đặc điểm phù hợp.
	- HS tham gia: dòng sông xanh, dòng sông uốn khúc, dòng sông rộng, dòng sông trong.

	- GV nhận xét, dẫn vào nội dung luyện tập về từ ngữ và dấu câu.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị bảng con hoặc phiếu học tập.

	2. LUYỆN TẬP
Mục tiêu: HS quan sát tranh để tìm từ ngữ chỉ sự vật, màu sắc; biết đặt câu với từ ngữ tìm được và chọn dấu câu phù hợp để câu văn rõ nghĩa.

	- Bài tập 6: Quan sát tranh và tìm từ ngữ.

	- HS đọc yêu cầu bài tập 6 và quan sát tranh dòng sông, con thuyền, đàn chim, trâu bò, nâu, xanh.

	- a. Chỉ sự vật.
	- HS nêu: con thuyền, dòng sông, đàn chim, bầu trời, đám mây, cây cối, bãi cỏ, con trâu, con bò.

	- b. Chỉ màu sắc của sự vật.
	- HS nêu: nâu, xanh, trắng, vàng, xám.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: một bạn chỉ sự vật, một bạn nói màu sắc hoặc đặc điểm của sự vật đó.
	- HS làm việc nhóm đôi: con thuyền nâu, dòng sông xanh, đàn chim trắng, bãi cỏ xanh.

	- Bài tập 7: Đặt 2 - 3 câu với từ ngữ em tìm được.
	- HS đặt câu: Dòng sông uốn khúc quanh làng xóm. Con thuyền nâu nằm bên bờ sông. Đàn chim trắng bay trên bầu trời.

	- GV mời một số HS đọc câu trước lớp; GV nhận xét về cách dùng từ, viết hoa đầu câu và đặt dấu câu cuối câu.
	- HS đọc câu của mình, lắng nghe góp ý và sửa câu cho đúng hơn.

	- Bài tập 8: Chọn dấu câu phù hợp thay cho ô vuông.
	- HS đọc đoạn văn, suy nghĩ chọn dấu phẩy, dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi phù hợp.

	- GV hướng dẫn HS đọc chậm từng câu, xác định câu đã kết thúc hay chưa kết thúc để chọn dấu đúng.
	- HS làm bài vào vở: đặt dấu câu phù hợp để đoạn văn rõ nghĩa.

	- GV chữa bài: Mặt trời thấy cô đơn, buồn bã vì phải ở một mình suốt cả ngày. Mặt trời muốn kết bạn với trăng sao. Nhưng trăng sao còn bận ngủ để đêm thức dậy chiếu sáng cho mặt đất.
	- HS đối chiếu bài làm, sửa lại dấu câu nếu còn nhầm.

	3. VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS biết sử dụng từ chỉ màu sắc để nói một câu về sự vật trong tranh và ghi nhớ cách viết câu có đủ dấu câu.

	- GV yêu cầu HS chọn một sự vật trong tranh và nói một câu có từ chỉ màu sắc.
	- HS nói: Đám mây trắng trôi trên bầu trời. Bãi cỏ xanh mướt bên bờ sông.

	- GV nhận xét tiết học, nhắc HS khi viết câu cần viết hoa đầu câu và dùng dấu câu phù hợp.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ cách viết câu đúng.
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 27
CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TIẾT 7 - 8: ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nghe - viết đúng chính tả hai khổ thơ cuối bài Cánh cam lạc mẹ; trình bày sạch, rõ ràng.
- Tìm được tiếng có tiếng bắt đầu bằng c, k, g, gh, ng, ngh theo yêu cầu.
- Viết được 4 - 5 câu kể về việc em đã giúp đỡ người khác hoặc được người khác giúp đỡ.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc lại bài đã học, thực hiện yêu cầu ôn tập, tự kiểm tra và điều chỉnh cách đọc, cách viết của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi trong nhóm, lắng nghe bạn, trình bày câu trả lời rõ ràng, lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức về đọc, viết, từ ngữ, câu và dấu câu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết, hoàn thành bài tập được giao.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn sách vở, trình bày bài sạch đẹp, hợp tác nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
- Nhân ái: Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè qua các tình huống ôn tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu, tranh minh họa SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu học tập, bảng nhóm.
- HS: Sách giáo khoa, vở ô li, vở bài tập Tiếng Việt, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS ôn lại một số tiếng có âm đầu dễ lẫn c/k, g/gh, ng/ngh để chuẩn bị cho hoạt động nghe - viết và luyện chính tả.

	- GV cho HS đọc nhanh các tiếng có âm đầu dễ lẫn: con, kêu, gió, ghế, ngủ, nghe.
	- HS đọc nối tiếp và nhận xét bạn đọc đúng âm đầu c/k, g/gh, ng/ngh.

	- GV dẫn vào tiết viết: Hôm nay các em nghe - viết và luyện viết đoạn văn ngắn.
	- HS chuẩn bị vở ô li, bút, thước kẻ.

	2. LUYỆN VIẾT
Mục tiêu: HS nghe - viết đúng hai khổ thơ cuối bài Cánh cam lạc mẹ; tìm được từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c, k, g, gh, ng, ngh; viết được 4 - 5 câu kể về việc giúp đỡ người khác hoặc được người khác giúp đỡ.

	- Bài tập 9: Nghe - viết: Cánh cam lạc mẹ (2 khổ thơ cuối).

	- HS mở SGK, đọc thầm hai khổ thơ cuối bài Cánh cam lạc mẹ.

	- GV đọc đoạn viết một lượt, nhắc HS chú ý các từ dễ viết sai: bọ dừa, xén tóc, cào cào, đi tìm, cánh cam.
	- HS lắng nghe, nhẩm lại các từ khó và viết bảng con những từ dễ sai.

	- GV hỏi: Trong đoạn thơ, chữ nào cần viết hoa? Khi xuống dòng thơ cần trình bày thế nào?
	- HS trả lời: Viết hoa chữ đầu dòng thơ; mỗi dòng thơ viết trên một dòng, trình bày thẳng hàng.

	- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết, mỗi dòng đọc 2 - 3 lần với tốc độ phù hợp.
	- HS nghe và viết bài vào vở, ngồi đúng tư thế, viết chữ rõ ràng.

	- GV đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi; yêu cầu HS đổi vở kiểm tra theo cặp.
	- HS soát lỗi, đổi vở cho bạn, dùng bút chì đánh dấu lỗi cần sửa.

	- GV nhận xét một số bài, khen HS viết đúng, sạch, đẹp.
	- HS lắng nghe, sửa lỗi chính tả nếu có.

	- Bài tập 10: Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c, k, g, gh, ng, ngh.
	- HS đọc yêu cầu và nêu miệng các từ: cây, cá, kẹo, kể, gà, gạo, ghế, ghi, ngôi nhà, nghe, nghỉ, nghé.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò “Tiếp sức tìm tiếng”: mỗi nhóm viết nhanh từ đúng vào bảng nhóm.
	- HS làm việc theo nhóm, thi viết đúng và nhiều từ trong thời gian quy định.

	- GV cùng HS nhận xét, sửa các tiếng còn nhầm âm đầu.
	- HS đọc lại các từ đúng và ghi nhớ cách viết c/k, g/gh, ng/ngh.

	- Bài tập 11: Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã giúp đỡ người khác hoặc em được người khác giúp đỡ.
	- HS đọc gợi ý, quan sát tranh bạn giúp bạn bị ngã và mẹ giúp con chuẩn bị đến trường.

	- GV nêu từng câu hỏi gợi ý: Em đã giúp đỡ ai hoặc ai đã giúp đỡ em việc gì? Việc đó diễn ra ở đâu? Người đó làm như thế nào? Em có suy nghĩ gì sau khi giúp đỡ hoặc được giúp đỡ?
	- HS trả lời miệng theo gợi ý: Em giúp bạn nhặt sách vở khi bạn bị ngã. Em thấy vui vì đã giúp được bạn.

	- GV yêu cầu HS viết 4 - 5 câu vào vở; nhắc HS viết thành đoạn, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.
	- HS viết bài vào vở theo gợi ý, kiểm tra lại số câu và dấu câu sau khi viết.

	- GV mời 2 - 3 HS đọc bài viết; GV nhận xét về nội dung, câu văn và cách trình bày.
	- HS đọc bài; cả lớp lắng nghe, nhận xét bài của bạn và học cách diễn đạt tốt.

	3. VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS biết kể lại với người thân một việc tốt mình đã làm hoặc một lần được giúp đỡ, đồng thời hình thành ý thức viết đúng và sống nhân ái.

	- GV yêu cầu HS về nhà kể cho người thân nghe một việc tốt mình đã làm hoặc được người khác giúp đỡ.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ và nêu: Em sẽ kể cho người thân nghe việc em đã giúp bạn.

	- GV nhận xét tiết học, nhắc HS giữ thói quen viết đúng chính tả và biết giúp đỡ người xung quanh.
	- HS lắng nghe, tự đánh giá phần viết của mình.
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 27
CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TIẾT 9 - 10: ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc hiểu truyện Mây đen và mây trắng; trả lời được câu hỏi và thực hiện yêu cầu về từ chỉ đặc điểm, dấu phẩy.
- Viết được 4 - 5 câu kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ.
- Rèn kĩ năng đọc thầm, chọn ý đúng, viết câu có nội dung rõ ràng, dùng dấu câu phù hợp.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc lại bài đã học, thực hiện yêu cầu ôn tập, tự kiểm tra và điều chỉnh cách đọc, cách viết của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi trong nhóm, lắng nghe bạn, trình bày câu trả lời rõ ràng, lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức về đọc, viết, từ ngữ, câu và dấu câu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết, hoàn thành bài tập được giao.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn sách vở, trình bày bài sạch đẹp, hợp tác nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
- Nhân ái: Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè qua các tình huống ôn tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu, tranh minh họa SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu học tập, bảng nhóm.
- HS: Sách giáo khoa, vở ô li, vở bài tập Tiếng Việt, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nêu được hiểu biết ban đầu về mây đen, mây trắng và hiện tượng mưa để chuẩn bị đọc hiểu văn bản.

	- GV cho HS quan sát tranh mây đen, mây trắng và hỏi: Theo em, mây đen thường báo hiệu điều gì?
	- HS quan sát và trả lời: Mây đen thường báo hiệu trời sắp mưa.

	- GV dẫn vào bài đọc Mây đen và mây trắng để HS tìm hiểu ý nghĩa của cơn mưa đối với con người, cây cối.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị đọc bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS đọc hiểu bài Mây đen và mây trắng, nhận biết được nhân vật, lời thoại và ý nghĩa của cơn mưa đối với con người, cây cối, vạn vật.

	- Bài tập 12: Đọc bài sau.

	- HS đọc tên bài Mây đen và mây trắng, quan sát tranh minh họa.

	- GV đọc mẫu bài văn, nhấn giọng ở lời thoại của mây đen và mây trắng.
	- HS nghe GV đọc, theo dõi trong SGK và chú ý giọng đọc lời nhân vật.

	- GV hướng dẫn HS đọc thầm toàn bài và gạch chân các từ ngữ miêu tả mây trắng, mây đen.
	- HS đọc thầm, gạch chân các từ: xốp, nhẹ, bồng bềnh, vội vã, vần vũ.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm đôi.
	- HS đọc nối tiếp trong nhóm, sửa cho bạn nếu đọc chưa rõ.

	3. LUYỆN TẬP
Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi sau bài đọc; tìm được từ chỉ đặc điểm, biết đặt dấu phẩy đúng chỗ và viết được đoạn văn 4 - 5 câu về một việc em thích làm trong ngày nghỉ.

	- a. Trong câu chuyện, những sự vật nào được coi như con người?

	- HS chọn đáp án: mây đen và mây trắng.

	- b. Mây trắng rủ mây đen đi đâu?
	- HS chọn đáp án: Mây trắng rủ mây đen rong ruổi theo gió hoặc bay lên cao.

	- c. Vì sao mây đen không nghe theo mây trắng?
	- HS chọn đáp án: Vì hạn hán, mây đen muốn làm mưa giúp người.

	- d. Câu nào cho thấy mây đen đem lại niềm vui cho con người và vạn vật?
	- HS trả lời: Mây đen sà xuống thấp rồi hoá thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ; con người và vạn vật reo hò đón mưa.

	- e. Tìm các từ chỉ đặc điểm trong câu dưới đây: Đám mây xốp, nhẹ, trông như một chiếc gối bông xinh xắn.
	- HS tìm được: xốp, nhẹ, xinh xắn.

	- g. Đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau: Trên bầu trời cao rộng, mây đen mây trắng đang rong ruổi theo gió.
	- HS đặt dấu phẩy sau “mây đen”: Trên bầu trời cao rộng, mây đen, mây trắng đang rong ruổi theo gió.

	- Bài tập 13: Viết 4 - 5 câu kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ.

	- HS đọc gợi ý và quan sát tranh gia đình, các bạn nhỏ vui chơi trong ngày nghỉ.

	- GV nêu câu hỏi gợi ý: Em thích làm việc gì trong ngày nghỉ? Em làm việc đó cùng với ai? Em làm như thế nào? Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó?
	- HS trả lời miệng: Ngày nghỉ em thích đạp xe cùng bố mẹ. Em đạp xe chậm trong công viên. Em thấy rất vui và khỏe.

	- GV yêu cầu HS viết 4 - 5 câu vào vở; nhắc HS trình bày đoạn văn ngắn, viết đúng chính tả, dùng dấu câu phù hợp.
	- HS viết đoạn văn vào vở, đọc lại bài để sửa lỗi trước khi nộp.

	- GV mời một số HS đọc bài viết trước lớp và nhận xét theo tiêu chí: đủ ý, câu rõ nghĩa, viết đúng dấu câu.
	- HS đọc bài; cả lớp lắng nghe, nhận xét và học cách viết câu tự nhiên.

	4. VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS biết chia sẻ một việc có ích sẽ làm trong ngày nghỉ và tiếp tục ôn lại các bài đã học để chuẩn bị kiểm tra giữa học kì II.

	- GV yêu cầu HS chia sẻ một việc có ích em sẽ làm trong ngày nghỉ tới.
	- HS chia sẻ: Em sẽ đọc sách, chăm cây, phụ mẹ dọn nhà hoặc cùng gia đình đi công viên.

	- GV tổng kết tuần ôn tập, nhắc HS tiếp tục đọc lại các bài đã học để chuẩn bị kiểm tra giữa học kì II.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ việc ôn tập ở nhà.
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